
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV ĐƠN VỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10-6-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: TP.THỦ DẦU MỘT, TX.TÂN UYÊN

Họ và tên

Ngày 
tháng  
năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở  
hiện nay

Trình độ Nghề 
nghiệp, 

 chức 
vụ

Nơi 
công 

tác

Ngày vào 
Đảng

 (nếu có)

Là đại 
biểu 
QH 

(nếu 
có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn,  

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học  

vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

11/11/1966 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Phường 
Thới Hòa,  

TX.Bến 
Cát, 
tỉnh  

Bình 
Dương

Số 52/5 đường 
Phú Lợi, tổ 

3, khu phố 1, 
phường Phú 
Hòa, TP.Thủ 

Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 Đại học 
chuyên 

ngành tài 
chính; 

luật; Thạc 
sĩ chuyên 

ngành 
Quản 

trị kinh 
doanh

Thạc sĩ Cao 
cấp

Anh,  
trình 

độ B2

Tỉnh ủy 
viên; Bí 
thư Thị 
ủy Tân 
Uyên, 

tỉnh Bình 
Dương

Thị ủy 
Tân 

Uyên, 
tỉnh 

Bình 
Dương

06/01/1995 XIV Không

13/7/1960 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã Mỹ Hà, 
huyện  

Mỹ Lộc, 
tỉnh 

Nam Định

Căn hộ chung 
cư 1605, tòa 
nhà Park 10, 
Khu đô thị 
Vinhomes 
Times City 

Park Hill, số 
25, ngõ 13, 

đường Lĩnh 
Nam, phường 

Mai Động, 
quận Hoàng 
Mai, TP. Hà 

Nội

10/10 Đại học 
chuyên 

ngành tâm 
lý học; 
Tiến sĩ 
chuyên 

ngành luật

Tiến sĩ Cao 
cấp

Anh, 
trình 
độ B; 
Đại 
học 

tâm lý 
học - 
tiếng 
Nga

Phó Chủ 
tịch kiêm 

Tổng 
thư ký 

Hội Luật 
gia Việt 

Nam 

Hội 
Luật 

gia Việt 
Nam

14/6/1989 Không Không

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TP.DĨ AN

Họ và tên

Ngày 
tháng  
năm  
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở  
hiện nay

Trình độ Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi  
công tác

Ngày  
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
QH 

(nếu 
có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học  

vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

20/12/1964 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã Thụy 
Duyên, 
huyện 
Thái 

Thụy, 
tỉnh  

Thái Bình

Số 67, 
đường 14, 
Khu đô thị 
Thành phố 

giao lưu, 
Tổ Hoàng 

20, phường 
Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ 
Liêm, TP.Hà 

Nội

10/10 Đại học 
chuyên 

ngành chế 
tạo máy; 
quản trị 
doanh 

nghiệp; 
Thạc sĩ 
chuyên 

ngành quản 
trị kinh 

doanh; sau 
đại học quản 

lý ngành 
nước và môi 

trường

Thạc sĩ Trung 
cấp

Tiếng 
Anh 

(Topica 
754/1000 

điểm)

Phó Chủ 
tịch Hội 

Nước sạch 
và Môi 
trường 

Việt Nam 
(AWATEN); 

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

Công ty CP 
Halcom 

Việt Nam 
(HALCOM)

Hội Nước 
sạch và 

Môi trường 
Việt Nam, 

Công ty CP 
Halcom 

Việt Nam 
(HALCOM)

12/8/1995 Không Không

29/9/1985 Nữ Việt 
Nam

Kinh Không Phường 
Thái Hòa, 

TX.Tân 
Uyên, 

tỉnh Bình 
Dương

Ấp Nhựt 
Thạnh, xã 

Thạnh Hội, 
TX.Tân 

Uyên, tỉnh 
Bình Dương

12/12 Đại học 
chuyên 
ngành 

hành chính 
học; Thạc 
sĩ chuyên 

ngành 
quản lý 

hành chính 
công

Thạc sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh  
B1

Tỉnh ủy 
viên; Bí 
thư Tỉnh 
đoàn; Ủy 
viên Ban 

Thường vụ 
Trung ương 

Đoàn

Tỉnh đoàn 
Bình Dương

14/12/2009 Không TX. Tân 
Uyên 
nhiệm 

kỳ 2011-
2016; 
2016-
2021

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: TP.THUẬN AN

Họ và tên

Ngày 
tháng  
năm  
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở  
hiện nay

Trình độ Nghề 
nghiệp,  
chức vụ

Nơi  
công tác

Ngày  
vào Đảng  
(nếu có)

Là đại 
biểu 
QH 

(nếu 
có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn,  

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học  

vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

02/7/1974 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Phường 
Minh 
Tân, 

TX.Kinh 
Môn, 

tỉnh Hải 
Dương

Phòng 1107 
Chung cư 

Phú Gia, số 3 
Nguyễn Huy 
Tưởng, quận 
Thanh Xuân, 

TP.Hà Nội

12/12 Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 

luật

Tiến sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh C

Phó Bí thư 
Đảng ủy, Đại 

tá, Phó cục 
trưởng Cục 

Pháp chế 
và Cải cách 
hành chính, 
tư pháp, Bộ 

Công an

Cục Pháp 
chế và Cải 
cách hành 
chính, tư 
pháp, Bộ 
Công an

16/12/1997 Không Không 

VŨ HUY KHÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

NGUYỄN QUANG HUÂN

TRẦN CÔNG PHÀN

NGUYỄN VĂN DÀNH

20/3/1972 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Phường 
Dĩ An, 
TP.Dĩ 

An, 
tỉnh Bình 

Dương

Số 32/3 Võ Thị 
Sáu, phường 
Đông Hòa, 

TP.Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương

12/12 Đại học 
kinh tế 
chuyên 

ngành tài 
chính- kế 
toán các 

doanh 
nghiệp; 
Đại học 

quản 
trị kinh 
doanh; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Quản 

trị kinh 
doanh

Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh C

Tỉnh ủy 
viên; Phó 

Trưởng đoàn 
chuyên trách 

Đoàn đại 
biểu Quốc 

hội tỉnh Bình 
Dương

Đoàn 
đại biểu 

Quốc hội 
tỉnh Bình 

Dương

15/8/1998 XIII, 
XIV

Không

22/6/1975 Nữ Việt 
Nam

Kinh Không Xã Bình 
Hòa, 

huyện 
Vĩnh 
Cửu, 
tỉnh 

Đồng 
Nai

Số 6E2, khu 
dân cư Hiệp 

Thành 2, 
phường Hiệp 

Thành, TP.Thủ 
Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 Đại học 
xã hội 
học; 

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
xã hội 

học

Tiến sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh B; 
Tiếng 
Trung 
HSK4

Phó Bí thư 
Đảng ủy; 

Phó Chủ tịch 
Liên đoàn 
Lao động 
tỉnh Bình 

Dương

Liên đoàn 
Lao động 
tỉnh Bình 

Dương

03/6/2005 Không Không

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: TX.BẾN CÁT VÀ CÁC HUYỆN: DẦU TIẾNG, BÀU BÀNG, PHÚ GIÁO, BẮC TÂN UYÊN

Họ và tên

Ngày 
tháng  
năm  
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở  
hiện nay

Trình độ Nghề 
nghiệp,  
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại 
biểu 
QH 

(nếu 
có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn,  

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học  

vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

02/12/1966 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã Tiên 
Ngoại, 

TX.Duy 
Tiên, 

tỉnh Hà 
Nam

Thôn Trung 
Liêu,  

xã Tiên 
Ngoại, 

TX.Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam 

10/10 Đại học 
chuyên 
ngành 

quân sự

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh

Ủy viên 
Ban Chấp 

hành Trung 
ương Đảng, 

Ủy viên 
Quân ủy 

Trung ương, 
Thượng 

tướng, Thứ 
trưởng Bộ 

Quốc phòng

Bộ Quốc 
phòng

28/01/1985 Không Không

20/3/1969 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã 
Lãng 

Ngâm, 
huyện 

Gia 
Bình, 

tỉnh Bắc 
Ninh

Căn hộ 2307, 
Trung Yên 
Plaza, số 1, 
Trung Hòa, 

phường 
Trung Hòa, 

quận Cầu 
Giấy, TP.Hà 

Nội

12/12 Đại học 
chuyên 

ngành bác 
sĩ đa khoa; 

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 

y xã hội 
học; Tiến 
sĩ chuyên 

ngành 
nhân học

Tiến sĩ Cao 
cấp

Tiếng 
Anh C

Bí thư Chi 
bộ, Vụ 

Trưởng vụ 
Bảo hiểm y 
tế, Bộ Y tế

Vụ Bảo 
hiểm y tế, 

Bộ Y tế

27/6/2002 Không Không

20/12/1955 Nam Việt 
Nam

Kinh Công 
giáo

Xã An 
Tràng, 
huyện 
Quỳnh 

Phụ, 
tỉnh 
Thái 
Bình

Nhà Thờ 
Thánh Giuse, 

khu phố 5, 
phường Hòa 
Phú, TP.Thủ 

Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

12/12 Đại học 
chuyên 

ngành thần 
học

Cử 
nhân

Tiếng 
Anh

Linh mục, 
Chánh 

xứ Giáo 
xứ Thánh 

Giuse, giáo 
phận Phú 

Cường; Phó 
Chủ tịch 

kiêm Tổng 
Thư ký Ủy 
ban Đoàn 
kết Công 
giáo Việt 

Nam; Chủ 
tịch Ủy ban 

Đoàn kết 
Công giáo 
Việt Nam 
tỉnh Bình 

Dương; Ủy 
viên Ủy 

ban MTTQ 
Việt Nam 
tỉnh Bình 

Dương

Nhà Thờ 
Thánh 
Giuse, 

khu phố 
5, phường 
Hòa Phú, 

TP.Thủ 
Dầu Một, 
tỉnh Bình 

Dương

XIV Không

PHẠM TRỌNG NHÂN

NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN

NGUYỄN VĂN RIỄN 
(LINH MỤC NGUYỄN VĂN 

RIỄN)

LÊ VĂN KHẢM

NGUYỄN TÂN CƯƠNG


